
TT Nội dung Mức chi (ñồng) ñơn vị 

1 Họp Hội ñồng tuyển sinh, ban thư ký 50,000             Người/buổi
2 Họp Ban tổ chức, ban thư ký, ban coi thi 50,000             Người/buổi
3 Họp HĐTS, ban thư ký xét tốt nghiệp 50,000             Người/buổi
4 Nhân ñề thi 200,000           Người/tối
5 Giám sát tổ chức chấm thi 200,000           Người/ñợt
6 Rút và nhân ñáp án 100,000           Người/buổi
9 Phục vụ nhân ñề 50,000             Người/buổi
10 Phục vụ ngày thi 50,000             Người/buổi
12 Chè phục vụ chấm thi cả ñợt 200,000           

1 Chủ tịch hội ñồng 400,000           Người/ngày
2 Phó chủ tịch hội ñồng 300,000           Người/ngày
3 Hội ñồng thi tốt nghiệp 250,000           Người/ngày
4 Chi cho ban thư ký 200,000           Người/ngày
5 Chi cho ban tổ chức 150,000           Người/ngày
6 Chi cho coi thi 100,000           Người/ngày

1 Chi ñề thi 200,000           Đề
2 Đọc bài nghe hiểu :   Giáo viên ngoài trường 250,000           Người/buổi

                                  Giáo viên nhà trường 100,000           Người/buổi
3 Hỏi thi phần hội thoại: Giáo viên ngoài trường 250,000           Người/buổi

                                  Giáo viên nhà trường 100,000           Người/buổi
4 Chấm bài (nghe hiểu và ñọc viết):

                                  Giáo viên ngoài trường 250,000           Người/buổi
                                  Giáo viên nhà trường 100,000           Người/buổi

1 Bác sĩ nội trú 300,000           Chuyên ngành
2 Bác sĩ chuyên khoa II 300,000           Chuyên ngành

PHỤ LỤC SỐ 4
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của Hiệu trưởng Trường Đại học Y  Hà Nội )

5. Chấm thi thực hành và lý thuyết

3. Chi cho thi Ngoại Ngữ

2. Chi cho hội ñồng và các ban 

1. Chi cho công tác tổ chức và phục vụ

MỨC CHI CHO THI T ỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA 1, CHUYÊN KHOA 2,               
BÁC SĨ NỘI TRÚ VÀ CỬ NHÂN TẠI CHỨC
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TT Nội dung Mức chi ñơn vị
3 Bác sĩ chuyên khoa I

Dưới 5 bài 300,000          Chuyên ngành
Từ 5-10 bài 450,000          Chuyên ngành
Từ 11 ñến 20 bài 600,000          Chuyên ngành
Từ 21 ñến 30 bài 900,000          Chuyên ngành
Từ 31 ñến 40 bài 1,200,000       Chuyên ngành
Từ 41 ñến 50 bài 1,500,000       Chuyên ngành
Trên 50 bài 1,800,000       Chuyên ngành
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